
ST

T
Nhóm Giám sát viên cấp tỉnh

Ngày làm 

việc
Thứ Thời gian

Tên cơ quan,

đơn vị
Ghi chú

1

Nhóm 

1 / 

Nhóm 2

Sáng: Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

Chiều: Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh, Nguyễn Minh Trực

10/08/2026 Thứ Hai

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Mỹ Hòa Hưng; Xã Ngọc Chúc; Xã Phú Hòa; Xã Phú Hữu

Chiều: Xã Tân Hiệp; Xã Tân Thạnh; Xã Cô Tô; Xã Định Hòa

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

2 Nhóm 2
Sáng: Nguyễn Minh Trực

Chiều: Mai Thị Đỗ Quyên
11/08/2026 Thứ Ba

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Đông Thái; Xã Tân An; Xã Gò Quao; Xã Hòa Điền

Chiều: Phường Vĩnh Thông; Xã Hòn Đất; Xã Long Điền; Xã Kiên Lương

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

3

Nhóm 

1 / 

Nhóm 

2/ 

Nhóm 4

Sáng: Mai Thị Đỗ Quyên; 

Nguyễn Thị Hồng Trang

Chiều: Phạm Thị Thu

12/08/2026 Thứ Tư

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Vĩnh Trạch; Xã Bình An; Xã Đông Hưng; Xã Thạnh Đông

Chiều: Xã Óc Eo; Xã An Minh; Xã Núi Cấm; Xã Vĩnh An

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

4

Nhóm 

1 / 

Nhóm 3

Sáng: Phạm Thị Thu, Võ 

Thành Phú

Chiều: Võ Thành Phú, 

Phạm Thị Thu

13/08/2026
Thứ 

Năm

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Vân Khánh; Xã Tân Hội; Xã Vĩnh Điều; Xã Hòa Hưng

Chiều: Xã Chợ Vàm; Xã Định Mỹ; Phường Long Phú; Xã Vĩnh Phong

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

5 Nhóm 4

Sáng: Nguyễn Thị Hồng 

Trang, Nguyễn Tuyết Trinh

Chiều: Nguyễn Thị Hồng 

Trang, Nguyễn Tuyết Trinh

14/08/2026 Thứ Sáu

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Hòn Nghệ; Xã Vĩnh Thuận; Xã Thạnh Lộc; Xã Long Thạnh

Chiều: Đặc khu Phú Quốc; Xã Tây Phú; Xã Nhơn Mỹ

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 03 xã/phường/đặc 

khu

6

Nhóm 

1 / 

Nhóm 2

Sáng: Đặng Thị Kim Minh

Chiều: Đặng Thị Kim 

Minh, Nguyễn Phan Diễm 

Thúy

17/08/2026 Thứ Hai

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Sơn Kiên; Xã Vĩnh Hanh; Xã Tri Tôn; Xã Bình Mỹ;  Xã Khánh Bình

Chiều: Xã Bình Thạnh Đông; Đặc khu Kiên Hải; Phường Bình Đức; Phường 

Hà Tiên

Sáng: 05 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

7

Nhóm 

3 / 

Nhóm 4

Sáng: Nguyễn Văn Thanh

Chiều: Phạm Thị Ngọc 

Hạnh

18/08/2026 Thứ Ba

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Phường Thới Sơn; Xã Thạnh Mỹ Tây; Xã Vĩnh Thạnh Trung; Xã Phú 

Lâm; Xã Thạnh Hưng; Đặc khu Thổ Châu

Chiều: Xã Cần Đăng; Xã An Châu; Xã An Phú; Xã Vĩnh Xương; Xã Bình Sơn

Sáng: 06 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 05 xã/phường/đặc 

khu

8

Nhóm 

2 / 

Nhóm 3

Sáng: Nguyễn Phan Diễm 

Thúy, Nguyễn Thị Diền

Chiều: Nguyễn Thị Diền

19/08/2026 Thứ Tư

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã An Biên; Phường Chi Lăng; Phường Tân Châu; Phường Tịnh Biên

Chiều: Xã An Cư; Xã Tây Yên; Xã Vĩnh Hòa; Xã Hòa Lạc

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

9

Nhóm 

3 / 

Nhóm 

4 / 

Nhóm 2

Sáng: Nguyễn Thị Diền, Lý 

Ngọc Điểm

Chiều: Lý Ngọc Điểm, 

Phan Văn Thừa

20/08/2026
Thứ 

Năm

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Long Kiến; Xã Bình Giang; Xã Bình Hòa; Xã Cù Lao Giêng

Chiều: Xã Châu Thành; Xã Đông Hòa; Xã Mỹ Đức; Phường Mỹ Thới

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

PHỤ LỤC

LỊCH LÀM VIỆC RÀ SOÁT, LÀM SẠCH PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2026

(Kèm theo Giấy mời số ...../GM-BCĐ ngày .../8/2026 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp tỉnh An Giang)



10

Nhóm 

4 / 

Nhóm 2

Sáng: Lý Ngọc Điểm, Phan 

Văn Thừa, Huỳnh Văn Cần

Chiều: Huỳnh Văn Cần

21/08/2026 Thứ Sáu

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Tiên Hải; Phường Vĩnh Tế; Phường Long Xuyên; Phường Châu Đốc

Chiều: Xã Hội An; Xã Sơn Hải; Xã Thoại Sơn; Xã Giang Thành

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

11

Nhóm 

2 / 

Nhóm 3

Sáng: Huỳnh Văn Cần, Lê 

Ngọc Điệp

Chiều: Lê Ngọc Điệp, Lê 

Nguyễn Ngọc Diệp

24/08/2026 Thứ Hai

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Chợ Mới; Giồng Riềng; Xã Phú Tân; Xã U Minh Thượng

Chiều: Xã Châu Phong; Xã Vĩnh Hòa Hưng; Xã Châu Phú; Xã Phú An

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

12

Nhóm 

2 / 

Nhóm 4

Sáng: Lê Nguyễn Ngọc 

Diệp

Chiều: Lê Nguyễn Ngọc 

Diệp, Nguyễn Phùng Hải 

Đăng

25/08/2026 Thứ Ba

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Vĩnh Bình; Xã Vĩnh Hậu; Xã Nhơn Hội; Xã Mỹ Thuận

Chiều: Xã Hòa Thuận; Phường Tô Châu; Xã Ô Lâm; Xã Ba Chúc

Sáng: 04 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: 04 xã/phường/đặc 

khu

13

Nhóm 

4 / 

Nhóm 1

Sáng: Nguyễn Phùng Hải 

Đăng, Hồ Thị Thùy Dung

Chiều: Hồ Thị Thùy Dung; 

Nguyễn Thị Tường Vi

26/08/2026 Thứ Tư

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Xã Vĩnh Tuy; Xã Vĩnh Gia; Phường Rạch Giá

Chiều: Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và PTNT; Khối Đảng (Văn phòng Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng, Đảng ủy Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị 

xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ nông 

dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, 

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và khởi nghiệp thanh niên tỉnh An 

Giang, Liên đoàn lao động, Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, 

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng)

Sáng: 03 xã/phường/đặc 

khu; 

Chiều: sở, ngành/đơn vị 

cấp tỉnh và Khối đảng

14 Nhóm 1

Sáng: Hồ Thị Thùy Dung; 

Nguyễn Thị Tường Vi

Chiều: Hồ Thị Thùy Dung; 

Nguyễn Thị Tường Vi

27/08/2026
Thứ 

Năm

Sáng: 08h00-

11h30

Chiều: 13h30-

17h00

Sáng: Sở Khoa học - Công nghệ; Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Sở Tư pháp; Sở VH-TT;  ĐVSNCL Cấp tỉnh (Vườn Quốc gia Phú Quốc; 

Vườn Quốc gia U Minh Thượng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh An Giang; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang; Ban Quản 

lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam; Trường Cao đẳng nghề An Giang; Ban 

Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang; Ban Quản lý Di 

tích Văn hóa Óc Eo; Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang; Trường Cao đẳng 

Kiên Giang; Trường Cao đẳng Y tế An Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang; 

Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang); 

Tổ chức tài chính ngoài ngân sách (Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, Quỹ 

Đầu tư phát triển An Giang, Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh An Giang);

Chiều: Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Tài chính; Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Y tế

Sáng: sở, ngành/đơn vị 

cấp tỉnh; 

Chiều: sở, ngành/đơn vị 

cấp tỉnh

15 Nhóm 1
Sáng: Hồ Thị Thùy Dung; 

Lương Kiều Tâm
28/08/2026 Thứ Sáu

Sáng: 08h00-

11h30

Sáng: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Du lịch; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra 

tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc

Sáng: sở, ngành/đơn vị 

cấp tỉnh




